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Câu 1. Những thành tựu về khoa học kĩ thuật của Liên Xô
- Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử => phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.
- Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
- Năm 1961 phóng thành công tàu vũ trụ, đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.
Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô
- Chủ trương duy trì hòa bình thế giới.
- Hoà bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.
- Tích cực ủng hộ phong trào đấu tranh, giải phóng dân tộc thế giới.
 Chỗ dựa vững chắc của cách mạng thế giới.
Câu 3. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu
- Những năm 70-80 thế kỉ XX, Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng.
- Năm 1989 chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu.
- Năm 1991 chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô.
Câu 4. Quá trình giành độc lập của các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX.
*Châu Á: 
- Đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc
- Ba nước giành được độc lập sớm nhất năm 1945 ở châu Á là: Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
*Mĩ La-tinh: Ngày 01-01-1959, cách mạng Cu-ba thắng lợi.
*Châu Phi: Năm 1960 là “Năm châu Phi”- 17 nước châu Phi giành độc lập.
Câu 5. Tình hình chung của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai
 *Chính trị: 
- Sau năm 1945, cao trào giải phóng dân tộc nổi lên khắp châu Á.
- Cuối những năm 50 phần lớn các nước đã giành độc lập: Trung Quốc, Ấn Độ, ...
- Nửa sau thế kỷ XX tình hình châu Á không ổn định. 
*Kinh tế: 
- Phát triển nhanh, tiêu biểu là Nhật, Xin-ga-po, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc …
- Ấn Độ phát triển nhanh chóng: cách mạng xanh trong nông nghiệp, công nghiệp phần mềm, thép, xe hơi...
Câu 6. Nước Cộng hoà Nam Phi.
- Là thuộc địa từ thế kỉ XVII.
- Trong gần 3 thế kỷ, chính quyền thực dân thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (A- pác - thai)
- Người da đen kiên trì đấu tranh chống chủ nghĩa A-pac-thai.
- Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc được tuyên bố xoá bỏ.
- Năm 1994, Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm tổng thống Cộng hoà Nam Phi.
Câu 7. Cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba
- Năm 1953, 135 thanh niên yêu nước tấn công pháo đài Môn-ca-đa.
- Nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã đấu tranh kiên cường.
- Năm 1959 chế độ độc tài Batixta bị lật đổ  Cách mạng thắng lợi.
Câu 8. Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Trước thế chiến thứu hai, các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa.
- Sau thế chiến thứ hai đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á giành được độc lập.
- Từ những năm 50 thế kỉ XX Đông Nam Á phân hóa trong đường lối đối ngoại.
Câu 9. Quá trình các nước gia nhập ASEAN
	        ASEAN
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	   - Năm 1967: Thái Lan, In-đô-nê-xia, Ma-lay-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po
   - Năm 1984: Bru-nây
   - Năm 1995: Việt Nam
   - Năm 1997: Lào, Mi-an-ma
   - Năm 1999: Campuchia
   - Đông -ti -mo chưa là thành viên chính thức của ASEAN.


Câu 10. Kinh tế và đối ngoại của Mĩ, Tây Âu
	Kinh tế và đối ngoại của Mĩ
	Kinh tế và đối ngoại của Tây Âu

	*Kinh tế
-  Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ là nước giàu mạnh 
+ Công nghiệp: Chiếm hơn 1/2 sản lượng công nghiệp toàn thế giới .  
+ Nông nghiệp: Gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của Anh, Pháp, Tây Đức, Ý , Nhật Bản cộng lại .
+ Tài chính: Nắm 3/4 trữ lượng vàng thế giới.
+ Quân sự: mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền về vũ khí nguyên tử.
+ Hàng hải: Hơn 50% tàu bè đi lại trên biển.
	* Kinh tế:
- 1948 - 1951: các nước Tây Âu nhập viện trợ Mỹ theo “Kế hoạch Mác-san” .
=> Kinh tế Tây Âu phục hồi nhưng các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mỹ.


	 Đối ngoại	
- Thực hiện “chiến lược toàn cầu” nhằm thống trị thế giới.
	* Đối ngoại: 
- Tăng cường chiến tranh tái chiếm thuộc địa.
- Thành lập khối NATO.


Câu 11. Sự  thành lập Liên hợp quốc
- Được thành lập vào tháng 10/1945.
- Trong hơn nửa thế kỷ qua, Liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong việc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế.
Câu 12. Chiến tranh lạnh
- Sau chiến tranh thế giới II đã diễn ra cuộc đối đầu căng thẳng đỉnh điểm là Chiến tranh lạnh giữa 2 phe: tư bản chủ nghĩa (Mỹ) và xã hội chủ nghĩa (Liên Xô).
- Biểu hiện: Chạy đua vũ trang, thành lập các khối quân sự, tiến hành chiến tranh xâm lược.
- Hậu quả: thế giới luôn ở tình trạng căng thẳng, chi phí khổng lồ cho chạy đua vũ trang, chính trị, kinh tế mất ổn định.
Câu 13. Tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật
- Tích cực:
+ Mốc chói lọi trong lịch sử tiến hoá văn minh của loài người
+ Thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống của con người.
+ Thay đổi về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.
[bookmark: _GoBack]- Tiêu cực: chế tạo vũ khí có sức tàn phá huỷ diệt, ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và tai nạn giao thông, xuất hiện bệnh tật mới.
image1.png




